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	 ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH SƠN

DỰ THẢO


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Bình Sơn, ngày      tháng    năm 2024




ĐỀ ÁN

“Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các trường học thuộc 
huyện Bình Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo”
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /   /2024
 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn)

   
Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH ĐỀ ÁN

Trong quá trình hội nhập quốc tế, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, Bình Sơn đang cần nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cũng như trình độ ngoại ngữ, chủ động sẵn sàng tiếp thu và khai thác các tiến bộ khoa học trên thế giới, ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0 cho việc nâng cao hiệu quả lao động, góp phần thúc đẩy vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Cùng các địa phương trong cả nước, Ngành giáo dục và đào tạo huyện triển khai thực hiện chương trình GDPT năm 2018, trong đó đề ra chương trình mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể đối với chương trình ngoại ngữ đặc biệt là môn tiếng Anh trong các trường học, cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó Bình Sơn là huyện có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, có điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Khu kinh tế Dung Quất với các Công ty đa quốc gia như: Công ty Thép Hoà Phát – Dung Quất, Công ty Doosan Vina, Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn... Tuy nhiên trình độ ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng từ học sinh đến nguồn nhân lực của huyện còn nhiều hạn chế. Trong lĩnh vực giáo dục, chất lượng môn tiếng Anh được nâng lên nhưng kỹ năng thực hành nghe - nói và sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập như hiện nay. 
Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu xuất phát từ việc chưa đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Anh ở các cấp học; công tác xã hội hoá trong dạy học tiếng Anh chưa được phát huy hiệu quả; chất lượng đội ngũ, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng nhu cầu; thời lượng và cấp học, lớp học tiếng Anh trong nhà trường chưa được thực hiện rộng khắp các khối lớp từ mầm non đến tiểu học; đời sống, điều kiện kinh tế ở một số phụ huynh, địa phương còn khó khăn nên chưa thật sự quan tâm, đầu tư đến việc học của con em. 
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025”; Quyết định số 1659/QĐ-TTg, ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”; Thông báo số 107/TB-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 16/3/2022; Chương trình hành động số 08-CT/HU ngày 08/3/2021 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 570/KH-SGDĐT ngày 26/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, cán bộ, viên chức công tác trong ngành giáo dục trên địa bàn huyện, đồng thời để có cơ sở tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ hướng tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà trong giai đoạn hiện nay, xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn, cần thiết phải xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các trường học thuộc huyện Bình Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, đây là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. 
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 
Nghị định số 127/2018/NĐ-CP, ngày  21/9/2018 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lí về giáo dục;

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025;
Quyết định 1659/QĐ-TTg, ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “ Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”;
Điều lệ trường mầm non, Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;
Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo;
Kế hoạch số 570/KH-SGDĐT ngày 26/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Quyết định số 628/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2013-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Chương trình hành động số 08-CTr/HU ngày 08/3/2021 của Huyện uỷ Bình Sơn về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN GIAI ĐOẠN 2021-2024
1. Chương trình dạy học ngoại ngữ: 

Hiện nay, các trường Tiểu học, TH&THCS, Trung học cơ sở trong huyện thực hiện các chương trình tiếng Anh như sau:

- Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm hiện hành.

- Dạy và học ngoại ngữ theo Chương trình GDPT năm 2018: 

+ Chương trình tiếng Anh dạy tự chọn cho học sinh lớp 1, 2.
+ Chương trình tiếng Anh bắt buộc (bắt đầu từ lớp 3) học 2 - 4 tiết/tuần.

          + Triển khai thực nghiệm/thí điểm chương trình, học liệu cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh.

+ Chương trình tiếng Anh dạy 3 tiết/tuần cho học sinh THCS. 

- Bậc mầm non cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh.

2. Việc triển khai dạy và học ngoại ngữ ở các trường học

Trên địa bàn huyện chỉ dạy học một ngoại ngữ là tiếng Anh; căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở GDĐT và tình hình thực tế về đội ngũ giáo viên tiếng Anh, việc tổ chức dạy học tại các cấp học như sau:
2.1. Cấp Mầm non: Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện thí điểm Chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo từ năm học 2018-2019 trong các trường học; Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi chỉ đạo bắt đầu thực hiện Chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo vào học kỳ 2 năm học 2022-2023 trong các trường học theo hình thức tự nguyện, hiện nay một số trường Mầm non trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện.

     2.2. Cấp Tiểu học: Hiện đang thực hiện song song 02 chương trình giảng dạy: tiếng Anh là môn học tự chọn theo chương trình phổ thông hiện hành (chương trình tiếng Anh không bắt buộc), chủ yếu thực hiện từ lớp 3 đến lớp 5 và đa số các trường dạy tiếng Anh 2 tiết/tuần. Bắt đầu từ năm học 2020 - 2021 thực hiện Chương trình GDPT 2018: khối 1, 2 tiếng Anh được đưa vào chương trình là môn tự chọn; khối 3, tiếng Anh là môn bắt buộc dạy 4 tiết/tuần. 
2.3. Cấp THCS: 100%  học sinh ở các trường đều được học tiếng Anh.
3. Đội ngũ giáo viên ngoại ngữ
Hiện nay, huyện Bình Sơn có 67 đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện gồm: 17 trường THCS; 06 trường TH&THCS, 22 trường Tiểu học và 22 trường Mầm non. Tổng số giáo viên dạy tiếng Anh ở các trường TH, TH&THCS, THCS ở huyện Bình Sơn hiện nay là 122 người, trong đó đạt trình độ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trình độ B1: 01/122 giáo viên, chiếm tỷ lệ 1 %; trình độ B2: 116/122 giáo viên, chiếm tỷ lệ 95 %; trình độ C1: 5/122 giáo viên, chiếm tỷ lệ 4 %.

Đội ngũ giáo viên tiếng Anh có trình độ cao đẳng có 22/122 giáo viên, chiếm tỷ lệ 18 %, đại học có 100/122 giáo viên, chiếm tỷ lệ 82 %, cụ thể:

3.1. Cấp Tiểu học
Hiện nay tổng số giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học là 53 người. Số giáo viên đạt chuẩn trình độ đại học 43/53 người, chiếm tỷ lệ 81 %; số giáo viên có trình độ cao đẳng 10/53 người, chiếm tỷ lệ 19 %. Số giáo viên có trình độ B2: 52/53 người, chiếm tỷ lệ 98%, giáo viên có trình độ B1: 01/53 người, chiếm tỷ lệ 2%.
3.2. Cấp THCS
Hiện có 69 giáo viên và tính theo số lớp hiện nay đủ theo quy định. Trong đó, số giáo viên có trình độ cao đẳng 12/69 người, chiếm tỷ lệ 17 %, giáo viên đạt chuẩn trình độ đại học 57/69 người, chiếm tỷ lệ 83 %. Số giáo viên có chứng chỉ B2: 64/69 người, chiếm tỷ lệ  93 %, C1: 5/69 người, chiếm tỷ lệ  7%.
Thực tế đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ của huyện còn một số hạn chế sau:

- Hầu hết giáo viên được đào tạo chính quy nhưng kỹ năng nghe và nói ít được trau dồi nên hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu theo chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, một số giáo viên còn hạn chế cả về ngôn ngữ và năng lực giảng dạy.

- Tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế; mặt khác điều kiện để tham gia học tập nâng cao trình độ của giáo viên còn khó khăn, ít thuận lợi.

4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học của bộ môn tiếng Anh

Hiện nay, việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong trường học trên địa bàn huyện thực hiện khá tốt. Tuy nhiên việc kiểm tra, đánh giá môn tiếng Anh chủ yếu đọc hiểu chưa quan tâm đến kiểm tra kỹ năng nghe, nói của học sinh, kể cả tuyển sinh vào lớp 10 vẫn chưa thực hiện kiểm tra kỹ năng nghe, nói nên giáo viên chủ yếu dạy học sinh kỹ năng làm bài đọc hiểu, bên cạnh đó học sinh các khối 6,7,8 số lượng đông nên việc kiểm tra học sinh, đánh giá theo hình thức để học sinh nói, thuyết trình trên Poster, soạn Powerpoint trình chiếu… gặp nhiều khó khăn. 
5. Trang thiết bị dạy học ngoại ngữ
Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành về việc đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học ở các trường học, thiết bị, đồ dùng dạy học dành cho bộ môn tiếng Anh đã được cải thiện. Tuy nhiên điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản các trường chưa đáp ứng được cho việc giảng dạy môn tiếng Anh. Mặc dầu các trường đã được kết nối mạng Internet nhưng chưa có đủ các phương tiện, thiết bị để khai thác nguồn học liệu trên môi trường mạng trong tổ chức dạy học.
Đa số các trường ở các cấp học chưa có phòng học ngoại ngữ riêng, các thiết bị tối thiểu cho việc học ngoại ngữ như máy tính, máy chiếu đa năng, bảng thông minh, màn hình thông minh, hệ thống âm thanh kết nối cá nhân học sinh, thầy cô trong phòng học ... còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học hiện nay. 
6. Quản lý, chỉ đạo về dạy học ngoại ngữ

Công tác quản lý, chỉ đạo dạy học thực hiện chương trình Ngoại ngữ từ Phòng Giáo dục và Đào tạo đến các nhà trường được thực hiện chặc chẽ, đầy đủ. Tuy nhiên chương trình, nguồn tài liệu thiếu đồng bộ trong dạy, học và kiểm tra đánh giá; số giáo viên tự học, tự bồi dưỡng để thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL ITP còn rất ít. Công tác xã hội hoá trong lĩnh vực dạy học ngoại ngữ ở một số trường và trong hệ thống chưa thật sự mạnh dạn triển khai thực hiện.
7. Kết quả về chất lượng dạy học môn tiếng Anh

Chất lượng môn tiếng Anh được nâng lên qua các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển vào lớp 10 trong những năm gần đây. Tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao so với nhu cầu nâng cao trình độ tiếng Anh trong học sinh trong giai đoạn hiện nay.

- Kết quả học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh lớp 9 trong những năm gần đây,

	Năm học 
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	Ghi chú

	Số lượng giải
	5
	5
	15
	20
	Có 2 HS đạt giải Thủ khoa Toán, Ngữ Văn năm học 2022- 2023

	Loại giải
	1 nhì, 3 ba,

 1 KK
	1 nhì, 2 ba,

 2 KK
	2 nhất, 4 nhì, 7 ba, 2 KK
	1 nhất, 1 nhì, 7 ba, 11 KK
	


Kết quả điểm thi vào lớp 10 môn tiếng Anh trong những năm gần đây

	TT
	Năm học 
	Số HS
	Điểm 0
	0.25≤điểm<1
	1≤Điểm≤2
	2<Điểm<5
	5≤Điểm=8
	8<điểm<9
	9≤điểm=10
	Ghi chú

	
	
	dự thi
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	

	1
	2021-2022
	2130
	0
	0.0%
	7
	0,33%
	229
	10,75%
	1157
	54,32%
	558
	26,20%
	105
	4,93%
	74
	3,47%
	

	2
	2022-2023
	2183
	1
	0.05%
	11
	0.50%
	583
	26.71%
	1219
	55.84%
	316
	14.48%
	37
	1,69%
	16
	0,73%
	

	3
	2023-2024
	2330
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	303
	13/%
	1462
	62,75/%
	435
	18,67%
	77
	3,30%
	53
	2,28%
	


8. Đánh giá chung về thực trạng dạy và học ngoại ngữ, cơ sở vật chất ở các cơ sở giáo dục
Trong những năm qua, quy mô dạy học ngoại ngữ trong các trường trên toàn huyện đã có bước phát triển. Chất lượng dạy học môn tiếng Anh nói chung và chất lượng các kỳ thi đối với môn tiếng Anh nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế: Chất lượng ngoại ngữ dạy học ngoại ngữ chưa đáp ứng nhu cầu hiện nay, việc dạy học tại trường với chương trình và thời lượng theo quy định chưa đảm bảo việc thi cấp chứng chỉ trong nước hoặc quốc tế; các điều kiện cơ sở vật chất hỗ trợ cho việc dạy, học ngoại ngữ ở nhiều trường còn thiếu, không đồng bộ, đặc biệt là các thiết bị hỗ trợ chuyên dụng thông minh, hiện đại.
Phần thứ ba

MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các trường trong huyện, chú trọng kỹ năng giao tiếp, nghe, nói nhằm giúp học sinh đạt trình độ thi cấp chứng chỉ theo chuẩn ngoại ngữ quốc gia và quốc tế ngoại ngữ đáp ứng theo yêu cầu hiện nay; tăng cường xã hội hoá liên kết với các trung tâm ngoại ngữ tham gia dạy học ngoại ngữ tại các nhà trường.
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy, học ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu xã hội về sự cần thiết của trình độ ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay và nhu cầu ngày càng tăng trong thời gian đến.
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chủ động triển khai có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các trường học thuộc huyện Bình Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo” theo quy định, phù hợp với điều kiện của địa phương; góp phần nâng cao chất lượng, phát triển nguồn nhân lực huyện Bình Sơn có thế mạnh về ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập.

2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Đến năm 2027    
a) 100% giáo viên tiếng Anh Tiểu học và Trung học cơ sở đạt trình độ sử dụng tiếng Anh bậc 4 (B2) trở lên; phấn đấu có 20% giáo viên dạy ngoại ngữ tự học và được cấp chứng chỉ quốc tế từ IELTS 5.5 hoặc TOEFL ITP 513 điểm trở lên (đối với giáo viên tiểu học), từ IELTS 6.0 hoặc TOEFL ITP 547 điểm trở lên (đối với giáo viên THCS).
b) Thực hiện chương trình GDPT 2018, môn tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc: 70% số học sinh lớp 1, 2 được học chương trình tiếng Anh tự chọn 2 tiết/tuần; 50% trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi được làm quen tiếng Anh.
c) Phấn đấu đạt 30% học sinh lớp 5 đạt chuẩn đầu ra bậc A1, 10% học sinh lớp 5 đạt chuẩn đầu ra bậc A2, 20% học sinh lớp 9 đạt chuẩn đầu ra bậc B1 theo khung NLNN 6 bậc.  
d) Phấn đấu đạt 40% - 50 % số trường TH, THCS, TH&THCS liên kết với các trung tâm ngoại ngữ dạy nâng cao trình độ cho học sinh đáp ứng nhu cầu thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ trong nước và quốc tế. 
e) Phấn đấu xây mới đạt 33 phòng học tiếng Anh đạt chuẩn quy định và được trang bị các thiết bị hiện đại (màn hình thông minh, bảng tương tác, bàn ghế, hệ thống âm thanh… để tổ chức dạy học tốt môn tiếng Anh), trong đó: cấp mầm non 6 phòng, cấp tiểu học 12 phòng, cấp THCS 10 phòng, trường TH&THCS 5 phòng.

2.2. Đến năm 2030
a) Phấn đấu 50% giáo viên dạy ngoại ngữ tự học và được cấp chứng chỉ quốc tế từ IELTS 5.5 hoặc TOEFL ITP 513 điểm trở lên (đối với giáo viên tiểu học), từ IELTS 6.0 hoặc TOEFL ITP 547 điểm trở lên (đối với giáo viên THCS).
b) 70 % số trường TH, THCS, TH&THCS mời giáo viên nước ngoài có năng lực chuyên môn trực tiếp giảng dạy tiếng Anh giao tiếp cho học sinh. 50 % trường Mầm non liên kết với trung tâm có giáo viên nước ngoài có năng lực chuyên môn, đủ điều kiện trực tiếp hướng dẫn hiện chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, 70% số trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi được thực hiện chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo.  
c) Phấn đấu đến năm 2030, khoảng 60 % học sinh lớp 5 đạt chuẩn đầu ra bậc A1; 30% học sinh lớp 5 đạt chuẩn đầu ra bậc A2, 50% học sinh lớp 9 đạt chuẩn đầu ra bậc B1 theo khung NLNN 6 bậc.  

d) 60% số học sinh tuyển sinh vào lớp 10 THPT đạt điểm trung bình trở lên. 

e) Phấn đấu xây mới đạt 88 phòng học tiếng Anh đạt chuẩn quy định và được trang bị các thiết bị hiện đại (màn hình thông minh, bảng tương tác, bàn ghế, hệ thống âm thanh… để tổ chức dạy học tốt môn tiếng Anh), trong đó: Cấp mầm non 22 phòng, cấp tiểu học 30 phòng, cấp THCS 24 phòng, trường TH&THCS 12 phòng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

          1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng việc học tiếng Anh hiện nay của toàn xã hội
          Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đối với phát triển giáo dục và đào tạo; có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức từ huyện đến cơ sở để chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình phát triển giáo dục và đào tạo nói chung và môn ngoại ngữ nói riêng trên địa bàn huyện.
Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục và đào tạo để các cấp, các ngành và nhân dân có nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí vị của giáo dục và đào tạo, vai trò quan trọng của nhân tố con người trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong thời kỳ kinh tế hội nhập quốc tế, mở ra nhiều cơ hội cho những ai sử dụng thành thạo ngoại ngữ. 

2. Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong toàn ngành
Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho số giáo viên dạy tiếng Anh hiện có chưa đạt chuẩn về năng lực ngôn ngữ. Quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ và năng lực dạy học cho giáo viên tiếng Anh trên cơ sở khuyến khích tự học, tự bồi dưỡng thông qua sử dụng các phần mềm, các chương trình học trực tuyến đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học tiếng Anh. Yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng tiếng Anh trong những tiết học trên lớp.
Rà soát thực trạng năng lực, trình độ và tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, viên chức của từng đơn vị để làm căn cứ xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu và yêu cầu theo từng nhóm đối tượng, từng lĩnh vực công tác, từng vị trí việc làm; Khuyến khích đội ngũ cán bộ, viên chức tích cực, chủ động tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ để không ngừng nâng cao năng lực và khả năng làm việc, thích ứng với môi trường làm việc quốc tế.
3. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các trường phổ thông, bước đầu tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh trong trường Mầm non; Đổi mới kiểm tra, đánh giá dạy và học tiếng Anh theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế
Thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018 môn tiếng Anh.
Tăng cường bồi dưỡng phương pháp, thói quen, khả năng tự học cho học sinh.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng công tác sử dụng thiết bị, phần mềm dạy học ngoại ngữ; thường xuyên sử dụng các thiết bị nghe nhìn, tranh ảnh trực quan trong dạy và học. Hỗ trợ nâng cao năng lực khai thác, sử dụng nguồn học liệu qua Internet.
Các trường làm tốt công tác tuyên truyền để "Triển khai thực nghiệm/thí điểm chương trình cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh tại những trường Mầm non phụ huynh có nhu cầu (tự nguyện) và đủ điều kiện; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích cho phụ huynh học sinh đầy đủ nội dung chủ trương trong việc tổ chức thực hiện chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo trong trường Mầm non.

Các trường học chú trọng đến yếu tố tạo cơ hội cho học sinh được giao tiếp với giáo viên người nước ngoài; mở rộng thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh, khuyến khích và tạo ra nhiều cơ hội cho học sinh thực hành giao tiếp bằng ngoại ngữ trong giờ học cũng như ngoài lớp học để thông qua đó rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp cho học sinh.
Tiếp tục triển khai thực hiện các Quyết định số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Quyết định số 1475/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong việc kiểm tra đánh giá học sinh đặc biệt áp dụng cho học sinh hoàn thành chương trình học tiếng Anh ở các bậc trung học cơ sở.
Coi trọng việc vận dụng linh hoạt, phù hợp định dạng đề thi trong việc ra đề kiểm tra đối với từng khối lớp của mỗi cấp học trong các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ. Các bài kiểm tra định kỳ từ 1 tiết trở lên phải có ít nhất 3 kỹ năng gồm nghe, đọc và viết. Bài kiểm tra thường xuyên phải được xây dựng dựa trên định hướng của bài kiểm tra định kỳ căn cứ vào yêu cầu và điều kiện thực tế. Khuyến khích kiểm tra nói theo định dạng đề thi được quy định tại các quyết định nêu trên. Tăng cường đánh giá thường xuyên, học sinh tự đánh giá, bạn đánh giá, giáo viên đánh giá.
Các trường khuyến khích học sinh tham gia các kỳ thi lấy các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như: IELTS, TOEFL, Cambridge.
4. Đẩy mạnh công tác quản lý
Xây dựng đội ngũ giáo viên, giáo viên cốt cán, cộng tác viên kiểm tra môn ngoại ngữ để hỗ trợ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và lãnh đạo các trường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chuyên môn ở cơ sở và hỗ trợ giáo viên mới, giáo viên gặp khó khăn về chuyên môn.
Tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên môn tại trường, cụm trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; tổ chức tốt các đợt thi giáo viên giỏi môn tiếng Anh ở các cấp.
Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề cụm liên trường. Nội dung sinh hoạt chuyên môn tập trung dạy thể nghiệm các tiết dạy, đảm bảo các yêu cầu đổi mới về phương pháp; sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học và mua sắm thiết bị dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh đầu tư lãng phí. Tập trung đầu tư các thiết bị nghe, nhìn có kết nối Internet ngay tại các phòng học.
Từng bước quan tâm, chú trọng hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường. Khuyến khích hợp đồng với giáo viên người nước ngoài đã được cấp phép ở các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn, tham gia cùng tổ chức các hoạt động giao tiếp cho trẻ làm quen với ngoại ngữ tại các trường mầm non, giảng dạy trực tiếp cho học sinh các trường phổ thông, tham gia sinh hoạt chuyên môn với giáo viên dạy tiếng Anh, hỗ trợ nhà trường tổ chức một số hoạt động ngoại khóa. 

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông

Quán triệt triển khai công tác truyền thông là một nhiệm vụ quan trọng đồng thời là giải pháp ưu tiên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chia sẻ, học tập cách làm hay nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, nội dung của Đề án.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với nhiệm vụ dạy và học tiếng Anh để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của việc dạy và học tiếng Anh trong xu thế hội nhập quốc tế.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng đến toàn thể cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh và nhân dân về tầm quan trọng của ngoại ngữ, việc thành thạo tiếng Anh trong hội nhập quốc tế. 
Phát động các phong trào học và sử dụng tiếng Anh (giáo viên và học sinh cùng học tiếng Anh, câu lạc bộ tiếng Anh,...). 
6. Cơ chế, chính sách thực hiện đề án
6.1. Các trường hợp được hỗ trợ
a) Các trường học thuộc huyện được liên kết, hợp đồng với các trung tâm ngoại ngữ tham gia giảng dạy giảng dạy, hoạt động ngoại khoá cho học sinh, tham gia sinh hoạt chuyên môn với giáo viên dạy tiếng Anh.  

b) Các trường học thuộc huyện thực hiện xã hội hoá trong việc liên kết, hợp đồng với các trung tâm ngoại ngữ trong dạy học, hoạt động cho học sinh. 
c) Bố trí kinh phí để liên kết, hợp đồng với các trường Đại học, các cơ sở giáo dục để tổ chức các lớp dào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho giáo viên; bố trí kinh phí để liên kết, hợp đồng với các trung tâm ngoại ngữ tổ chức sinh hoạt, tập huấn chuyên môn tiếng Anh cho giáo viên.
d) Phân bổ kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học môn tiếng Anh tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS.

d) Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phòng học tiếng Anh cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện.9
6.2. Thời gian áp dụng: Đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học môn tiếng Anh tại các trường công lập thuộc huyện (Phụ lục1 kèm theo)
Nguồn kinh phí: Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.


2. Kinh phí đầu tư xây dựng phòng học tiếng Anh các trường công lập tthuộc huyện (Phụ lục 2 kèm theo)

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.


3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho giáo viên, bố trí hàng năm khoảng 1 tỉ đồng.
Nguồn kinh phí: Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.


4. Kinh phí liên kết, hợp đồng với các trung tâm ngoại ngữ tổ chức sinh hoạt, tập huấn chuyên môn tiếng Anh cho giáo viên, bố trí hàng năm khoảng 400 triệu đồng.

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.


Phần thứ tư

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện cụ thể hóa nội dung của Đề án thành các chương trình, kế hoạch thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch, hoạt động của các trường theo định kỳ, hàng năm báo cáo UBND huyện.

- Đẩy mạnh và tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trong đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ, học sinh, phụ huynh và cán bộ giáo viên, nhân dân tích cực hưởng ứng trong thực hiện Đề án.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ trong việc rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng.

- Có các giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh trong các trường học.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch thực hiện các chính sách đối với các đối tượng được hỗ trợ. 

- Tổng hợp kết quả theo định kỳ hàng năm báo cáo UBND huyện, Sở GDĐT.
2. Phòng Tài chính-  Kế hoạch: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Đề án.
3. Phòng Nội vụ: Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4. Trung tâm truyền thông- Văn hóa- Thể thao: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người dân về ý nghĩa, sự cần thiết của việc nâng cao trình độ ngoại ngữ nói chung và chất lượng môn tiếng Anh trong các trường học nói riêng; khuyến khích, động viên mọi đối tượng học viên tham gia học tập ngoại ngữ.
5. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tuyên truyền về chủ trương chính sách của huyện; động viên Nhân dân, phụ huynh tạo điều kiện để con em tham gia học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

6. Các trường học, cơ sở giáo dục trong huyện
- Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh và nhân dân tạo sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng trong thực hiện Đề án.

- Thực hiện linh hoạt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong trường học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngoại ngữ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng môn ngoại ngữ trong trường học theo tiêu chuẩn Bộ GDĐT quy định.

Trên đây là Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn huyện Bình Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện) để xem xét, quyết định./.    
	Nơi nhận:

· UBND tỉnh Quảng Ngãi;

· Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi;

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;


- CT, các PCT. UBND huyện;


- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;

- Các phòng: Nội vụ; TC-KH; GDĐT; 

TT TT VH-TT;
· UBND xã, thị trấn;

· Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS;

· VP HĐND&UBND: CVP, CVVX;

- Lưu: VT.
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